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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ 

V/v ban hành “Quy định về tổ chức và hoạt động  

của các đội kiểm tra thị trường thành phố” 
 __________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 

năm 1989; 

Căn cứ Nghị định 398/HĐBT ngày 6/12/1991 về việc tổ chức Ban chỉ đạo 

quản lý thị trường các cấp; 

Căn cứ quyết định số 48/QLTT-TW ngày 28/01/1992 của Ban chỉ đạo quản lý 

thị trường Trung ương về việc quy định tổ chức và hoạt động của đội kiểm tra thị 

trường tỉnh, thành phố; 

Căn cứ quyết định 579/QĐ-UB ngày 9/4/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc thành lập Ban chỉ đạo thị trường thành phố; 

Xét yêu cầu công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, chống hàng giả, kinh 

doanh trái phép trên địa bàn thành phố; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định về tổ chức và 

hoạt động của các đội kiểm tra thị trường thành phố trực thuộc Ban chỉ đạo quản lý 

thị trường thành phố”. 

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Điều 3. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định này. 

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng 

ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố, Đội trưởng các đội kiểm tra thị trường, 

Giám đốc Sở Tài chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.- 
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QUY CHẾ 

Quy chế về tổ chức và hoạt động của đội kiểm tra thị trường 

__________  

Chương I 

TỔ CHỨC ĐỘI KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG 

Điều 1. Đội kiểm tra thị trường là tổ chức chuyên trách làm nhiệm vụ kiểm 

tra kiểm soát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước về quản lý thị trường, chống 

đầu cơ buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và kinh doanh trái phép trên địa bàn 

thành phố. 

Đội kiểm tra thị trường thành phố chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 

Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố. 

Điều 2. Mỗi đội kiểm tra thị trường có 1 đội trưởng (trình độ tương đương 

với Trưởng phó phòng Sở) và từ 1 đến 2 đội phó giúp việc cho đội trưởng, do Ban 

chỉ đạo quản lý thị trường thành phố bổ nhiệm và bãi nhiệm. 

- Cán bộ nhân viên đội kiểm tra thị trường là lực lượng chuyên trách nên 

việc tuyển chọn phải bảo đảm về chính trị, nắm vững chính sách và pháp luật, có 

hiểu biết về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, và có sức khoẻ phù hợp với tính chất 

công tác. 

Điều 3. Đội kiểm tra thị trường có nhiệm vụ: 

1/ Kiểm tra tất cả các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế sản 

xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ trên thị trường trong việc tuân theo pháp luật 

về quản lý thị trường như: 

- Việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh. 

- Phối hợp với Sở Kinh tế đối nghoại và Ban tổ chức Chánh quyền thành 

phố kiểm tra việc chấp hành các quy chế về hợp tác đầu tư, về trú đóng và hoạt 

động của các Văn phòng đại diện của Công ty nước ngoài và các đơn vị của Trung 

ương và của tỉnh khác trên địa bàn thành phố. 



- Kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều lệ về thuế công thương nghiệp; 

quy chế hợp tác kinh doanh, sử dụng tay nghề, đại lý; quy chế về đăng ký nhãn 

hiệu chất lượng hàng hoá; quy chế về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 

- Kiểm tra giám sát việc thi hành kỷ luật giá và những quy định quản lý về 

những mặt hàng Nhà nước thống nhất quản lý. 

2/ Theo dõi ngăn chặn và đấu tranh chống bọn đầu cơ buôn lậu, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép. 

3/ Thực hiện quyết định kiểm tra hành chánh của Ủy ban nhân dân thành 

phố. 

Điều 4. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thị trường, đội kiểm tra thị trường có 

quyền: 

1/ Yêu cầu các tổ chức, cá nhân bị kiểm tra xuất trình các giấy tờ cần thiết 

và giải thích những vấn đề theo yêu cầu kiểm tra của đội. 

2/ Kiểm tra sổ sách, chứng từ, hợp đồng kinh tế và các giấy tờ khác có liên 

quan đến vấn đề kiểm tra. 

3/ Kiểm tra nơi sản xuất, nơi chứa trữ hàng hoá, tang vật, phương tiện kinh 

doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

4/ Đối với vụ vi phạm, đội được phép: 

- Lập biên bản về vụ vi phạm. 

- Yêu cầu đình chỉ hành vi vi phạm. 

- Tạm giữ giấy tờ sổ sách có liên quan đến vụ vi phạm. 

- Tạm giữ tang vật, hàng hóa, phương tiện phạm pháp chờ xử lý. 

5/ Đề xuất hướng xử lý với Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố kiến 

nghị với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, các cơ sở kinh tế những biện pháp 

quản lý có hiệu quả nhằm khắc phục các sơ hở, lệch lạc, ngăn ngừa các vi phạm 

pháp luật trong kinh doanh sản xuất thương mại và dịch vụ. 

6/ Khi cần thiết, Ban chỉ đạo quản lý thị trường sẽ giao trách nhiệm cho đội 

trưởng kiểm tra thị trường được quyền xử phạt vi phạm hành chánh về quản lý thị 

trường theo quy định ở khoản 4 điều 19 pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính 

ngày 30/11/1999 của Hội đồng Nhà nước. 

Điều 5. Các đội kiểm tra thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thị trường 

theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố và chấp hành nghiêm 

túc chế độ báo cáo thỉnh thị với Ban chỉ đạo về hoạt động kiểm tra của đội. 



Điều 6. Theo sự phân công địa bàn kiểm tra của Ban chỉ đạo quản lý thị 

trường thành phố, khi tiến hành kiểm tra trên địa bàn, đội phải tranh thủ sự hỗ trợ 

và phối hợp của chánh quyền, các ngành ở địa phương nơi đội kiểm tra, thông báo 

kết quả về tình hình kiểm tra và các kiến nghị cần thiết để chính quyền và các 

ngành địa phương biết. 

Những trường hợp kiểm tra đặc biệt (có quyết định của Ủy ban nhân dân 

thành phố) theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố 

hoặc đối với trường hợp phạm pháp quả tang thì đội tiến hành kiểm tra ngay, 

nhưng sau đó phải thông báo ngay cho chánh quyền địa phương biết. 

Điều 7. Việc kiểm tra kiểm soát thị trường chỉ được tiến hành khi có đủ tổ 

công tác 3 người. Không cho phép từng cá nhân trong đội tự ý tiến hành kiểm tra 

riêng lẽ và không được kiểm tra những vụ, việc không thuộc chức trách của đội. 

- Trường hợp phạm pháp quả tang, cần thiết phải kiểm tra hay bắt giữ hàng 

hoá, tang vật ngay nhưng không đủ số người theo quy định thi đội mời 2 hoặc 3 

người trong khu phố hoặc xóm ấp và báo ngay cho chính quyền địa phương 

(UBND, Công an Phường, xã) sở tại chứng kiến và hỗ trợ trong việc kiểm tra. Các 

cơ quan được yêu cầu giúp đỡ hỗ trợ hoặc chứng kiến phải tích cực tham gia. 

Điều 8. Khi làm nhiệm vụ kiểm tra, cán bộ nhân viên đội kiểm tra thị trường 

phải mặc trang phục và đeo phù hiệu theo quy định thống nhất của Ban chỉ đạo 

quản lý thị trường Trung ương; xuất trình thẻ kiểm tra thị trường của mình với đối 

tượng kiểm tra; thông báo cho đối tượng kiểm tra biết các nội dung, yêu cầu và 

thời hạn cần kiểm tra. 

Điều 9. Trong mọi trường hợp, khi kết thúc việc kiểm tra đều phải lập biên 

bản theo mẫu thống nhất do Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố quy định để 

xác nhận kết quả kiểm tra. 

- Biên bản phải ghi rõ ngày, giờ, địa điểm, nội dung vi phạm, họ tên, chức 

vụ người kiểm tra người lập biên bản và những người tham gia kiểm tra. Họ tên, 

địa chỉ, nghề nghiệp người vi phạm, số lượng (viết số và chữ), chất lượng hàng 

hoá, tang vật. Đối với các loại như: ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, hàng giả… phải 

niêm phong có chữ ký của đương sự và người kiểm tra. Nếu hàng hoá, tang vật là 

hàng vắng chủ thì phải lập biên bản ngay tại chỗ ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan, 

người chứng kiến việc lập biên bản và phải có chữ ký xác nhận. 

Biên bản phải viết rõ rang, không tẩy xó, không viết tắt, không viết thêm 

giữa dòng; nếu cần tẩy xóa hay viết Biên bản phải có chữ ký của người lập biên 

bản, người chứng kiến (nếu có) và của đương sự. Trường hợp đương sự từ chối 

không ký tên thì phải ghi sự kiện này vào biên bản. Biên bản nhất thiết phải giao 

ngay cho đương sự một bản. 

Hàng hoá tạm giữ phải đưa về Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố hay 

đội kiểm tra thị trường ở ngay tại quận huyện ngay sau khi lập biên bản và phải 



được bảo quản theo chế độ quản lý tang tài vật do Nhà nước quy định. Hàng hoá vi 

phạm thuộc loại hàng quý như ngoại tệ, vàng bạc, đá quý và các loại hàng quốc 

cấm phải gởi vào ngân hàng và các cơ quan chức năng không quá 48 giờ sau khi 

lập biên bản. Hàng hoá là dược phẩm, dược liệu do có thời hạn sử dụng phải giao 

cho ngành y tế. Hàng hoá là thực phẩm tươi sống thì giao ngay cho các cửa hàng 

thực phẩm gần nhất. Khi bàn giao tang vật, hàng hoá về Ban chỉ đạo quản lý thị 

trường thành phố, về đội kiểm tra thị trường hoặc giao cho ngành chức năng cần 

phải cân đong, đo, đếm cụ thể; nếu có mất mát, hư hỏng trong quá trình từ lúc lập 

biên bản đến khi chuyển giao thì phải lập biên bản và quy trách nhiệm củ thể để xử 

lý. 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày lập biên bản đội phải đề nghị Ban chỉ đạo 

quản lý thị trường thành phố xử lý hoặc đề xuất cơ quan cấp trên xử lý cho từng 

trường hợp cụ thể. Đối với vụ vi phạm cần phải kéo dài thời gian để xác minh thì 

phải báo cho Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố biết để gia hạn thêm thời 

gian nhưng chậm nhất không quá 30 ngày. 

Chương II 

TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG PHƯỜNG XÃ 

Điều 10. Công tác quản lý thị trường phường, xã do Chủ tịch UBND 

phường, xã chịu trách nhiệm huy động các ngành như công an, thuế, các đoàn thể 

và các ngành khác tham gia theo quy định của Nhà nước về quản lý thị trường và 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận, huyện. 

Điều 11. Ủy ban nhân dân phường, xã có nhiệm vụ: 

- Tuyên truyền vận động nhân dân thông suốt chủ trương, chánh sách quản 

lý thị trường của Nhà nước, chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

kinh doanh trái phép. 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh thương mại, 

dịch vụ trên địa bàn phường, xã. 

- Phát hiện và cung cấp cho đội kiểm tra thị trường các tụ điểm đầu cơ, buôn 

lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và hoạt động kinh doanh trái phép khác. 

Việc khen thưởng trong phát hiện và tham gia chống đầu cơ, buôn lậu, sản 

xuất, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép ở phường, xã được áp dụng theo các 

quy định của Nhà nước. 

Chương III 

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CBNV 

CHUYÊN TRÁCH VÀ ĐỘI KTTT 



Điều 12. Cán bộ nhân viên các đội kiểm tra thị trường là viên chức Nhà 

nước thuộc biên chế hành chánh. 

- Cán bộ nhân viên đội kiểm tra thị trường được cấp trang phục, phù hiệu và 

thẻ kiểm tra thị trường theo quy định thống nhất của Ban chỉ đạo quản lý thị trường 

Trung ương; được trang bị phương tiện cần thiết để làm nhiệm vụ như: (xe gắn 

máy, xe ô tô, đèn pin… và phương tiện làm việc Văn phòng), Trong quá trình làm 

nhiệm vụ nếu có bị thương hoặc hy sinh thì được hưởng chính sách như thương 

binh liệt sĩ. 

Điều 13. Đội trưởng, đội phó đội kiểm tra thị trường được hưởng chế độ 

tương đương với trưởng, phó phòng của Sở. 

Điều 14. Toàn bộ kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và các đội kiểm tra thị 

trường (gồm: tiền lương, trang phục, phụ cấp ….) đều do ngân sách thành phố cấp. 

- Việc cấp kinh phí này do Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố dự toán 

với Sở Tài chánh. 

- Mọi khoản thu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử lý đối với 

các đội kiểm tra thị trường thì phải nộp vào ngân sách thành phố. 

Hàng quý Sở Tài chánh báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố tổng số thu 

từ nguồn này để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phân bổ cho các quận, huyện 

có đóng góp công sức. 

Chương IV 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 15. Cán bộ nhân viên đội kiểm tra thị trường có thành tích xuất sắc 

trong công tác sẽ được xét thưởng theo chế độ chung của Nhà nước. Ngoài ra còn 

được xét thưởng trong số tiền trích thưởng vụ vi phạm. Việc xét thưởng này do 

Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố xem xét quyết định. 

Điều 16. Cán bộ nhân viên đội kiểm tra thị trường nếu vi phạm pháp luật và 

các quy định của Nhà nước về việc kiểm tra, bắt giữ, xử lý, quản lý tang tài vật thu 

giữ, quản lý tài sản, tài chánh vi phạm chế độ công tác, bao che hành vi vi phạm, 

gây phiền hà đối với người vi phạm, gây thiệt hại tài sản của công dân hoặc có 

hành vi vi phạm khác thì tuỳ theo lỗi và mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật theo các 

hình thức: 

1 – Cảnh cáo, giáng chức, buộc thôi việc theo các quy định hiện hành đối 

với công nhân viên chức Nhà nước. 

2 – Bồi thường thiệt hại tài sản. 

3 – Truy tố trước pháp luật. 



Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Trưởng ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố có trách nhiệm 

hướng dẫn việc thi hành bản quy định này xuống tận các đội kiểm tra thị trường. 

- Cán bộ nhân viên các đội kiểm tra thị trường phải chấp hành nghiêm chỉnh 

bản quy định này. 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

 


